
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC 
PHÁP LUẬT TỈNH QUẢNG NINH

SỞ TƯ PHÁP - CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC

4. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình, chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ 
chức có liên quan thực hiện tuyên truyền, 
giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, 
chống bạo lực gia đình.

5. Thực hiện công tác thống kê về phòng, 
chống bạo lực gia đình thuộc trách nhiệm 
của mình và gửi kết quả đến Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch.

TRÁCH NHIỆM CỦA MẶT TRẬN 
TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ 

CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN

Điều 52 Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022 quy định:

1. Giám sát, phản biện xã hội; tham gia 
giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, 
thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, 
chống bạo lực gia đình. 

2. Tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích, 
động viên thành viên, hội viên, quần chúng 
nhân dân chấp hành pháp luật về phòng, 
chống bạo lực gia đình và quy định khác của 
pháp luật có liên quan. Thực hiện tuyên 
truyền, giáo dục kỹ năng kiểm soát hành vi 
bạo lực gia đình trong cơ quan, tổ chức mình 
và Nhân dân. 

3. Kiến nghị những biện pháp cần thiết 
với cơ quan nhà nước có liên quan để thực 
hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia 
đình và quy định khác của pháp luật có liên 

quan; tham gia phòng, chống bạo lực gia 
đình, chăm sóc, hỗ trợ và bảo vệ người bị 
bạo lực gia đình.

4. Chủ trì, phối hợp phòng, chống bạo 
lực gia đình theo quy định của Luật này.

TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI LIÊN HIỆP 
PHỤ NỮ VIỆT NAM

Điều 53 Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022 quy định:

1. Thực hiện trách nhiệm quy định tại 
Điều 52 của Luật này.

2. Tư vấn, tham gia hòa giải về phòng, 
chống bạo lực gia đình ở cơ sở; tổ chức thực 
hiện, kết nối, giới thiệu dịch vụ tư vấn, hỗ trợ 
người bị bạo lực gia đình.

3. Tổ chức hoạt động hỗ trợ sinh kế, tạo 
việc làm hoặc hỗ trợ khác cho người bị bạo 
lực gia đình.

4. Chủ trì, phối hợp tổ chức cơ sở trợ giúp 
phòng, chống bạo lực gia đình thuộc phạm 
vi quản lý; nhân rộng mô hình phòng, chống 
bạo lực gia đình.

5. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan để bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo 
lực gia đình là phụ nữ và trẻ em.

6. Phối hợp tổng hợp, báo cáo thống kê về 
phụ nữ, trẻ em bị bạo lực gia đình và gửi kết 
quả đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 
PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Điều 46 Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022 quy định:

1. Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban 
hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, 
kế hoạch về phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực 
gia đình.

3. Thực hiện công tác thống kê về phòng, 
chống bạo lực gia đình.

4. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác 
phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc 
tế về phòng, chống bạo lực gia đình.

6. Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích 
xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình.

7. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về 
phòng, chống bạo lực gia đình.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ

 PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Điều 47 Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022 quy định:

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà 
nước về phòng, chống bạo lực gia đình; định 
kỳ 02 năm một lần hoặc đột xuất báo cáo 

Quốc hội về công tác phòng, chống bạo lực 
gia đình.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu 
trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản 
lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia 
đình và điều phối liên ngành về phòng, 
chống bạo lực gia đình.

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách 
nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng, 
chống bạo lực gia đình; thực hiện công tác 
thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình 
thuộc trách nhiệm quản lý của mình và gửi kết 
quả đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 4. Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm 
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách 
nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng, 
chống bạo lực gia đình tại địa phương. Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công tác 
thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình 
thuộc trách nhiệm quản lý của mình và gửi 
kết quả đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN 
ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP

Điều 50 Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022 quy định:

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung 
quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực 
gia đình theo thẩm quyền tại địa phương.

2. Bố trí kinh phí, nhân lực đáp ứng yêu 
cầu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo 
lực gia đình trên địa bàn quản lý theo quy 
định của Luật này. 

3. Hằng năm, Ủy ban nhân dân các cấp 
báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về 
công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại 
địa phương.

TRÁCH NHIỆM CỦA TÒA ÁN
 NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT

 NHÂN DÂN CÁC CẤP

Điều 51 Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022 quy định:

1. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 
người bị bạo lực gia đình.

2. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát 
hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm 
pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ 
năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho 
Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án, Kiểm 
sát viên.Quảng Ninh – 2023

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
(Luật Phòng, chống bạo lực gia đình  được Quốc hội 
khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2022)



4. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình, chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ 
chức có liên quan thực hiện tuyên truyền, 
giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, 
chống bạo lực gia đình.

5. Thực hiện công tác thống kê về phòng, 
chống bạo lực gia đình thuộc trách nhiệm 
của mình và gửi kết quả đến Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch.

TRÁCH NHIỆM CỦA MẶT TRẬN 
TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ 

CÁC TỔ CHỨC THÀNH VIÊN

Điều 52 Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022 quy định:

1. Giám sát, phản biện xã hội; tham gia 
giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng, 
thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, 
chống bạo lực gia đình. 

2. Tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích, 
động viên thành viên, hội viên, quần chúng 
nhân dân chấp hành pháp luật về phòng, 
chống bạo lực gia đình và quy định khác của 
pháp luật có liên quan. Thực hiện tuyên 
truyền, giáo dục kỹ năng kiểm soát hành vi 
bạo lực gia đình trong cơ quan, tổ chức mình 
và Nhân dân. 

3. Kiến nghị những biện pháp cần thiết 
với cơ quan nhà nước có liên quan để thực 
hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia 
đình và quy định khác của pháp luật có liên 

quan; tham gia phòng, chống bạo lực gia 
đình, chăm sóc, hỗ trợ và bảo vệ người bị 
bạo lực gia đình.

4. Chủ trì, phối hợp phòng, chống bạo 
lực gia đình theo quy định của Luật này.

TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI LIÊN HIỆP 
PHỤ NỮ VIỆT NAM

Điều 53 Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022 quy định:

1. Thực hiện trách nhiệm quy định tại 
Điều 52 của Luật này.

2. Tư vấn, tham gia hòa giải về phòng, 
chống bạo lực gia đình ở cơ sở; tổ chức thực 
hiện, kết nối, giới thiệu dịch vụ tư vấn, hỗ trợ 
người bị bạo lực gia đình.

3. Tổ chức hoạt động hỗ trợ sinh kế, tạo 
việc làm hoặc hỗ trợ khác cho người bị bạo 
lực gia đình.

4. Chủ trì, phối hợp tổ chức cơ sở trợ giúp 
phòng, chống bạo lực gia đình thuộc phạm 
vi quản lý; nhân rộng mô hình phòng, chống 
bạo lực gia đình.

5. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan để bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo 
lực gia đình là phụ nữ và trẻ em.

6. Phối hợp tổng hợp, báo cáo thống kê về 
phụ nữ, trẻ em bị bạo lực gia đình và gửi kết 
quả đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 
PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Điều 46 Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022 quy định:

1. Ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban 
hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, 
kế hoạch về phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực 
gia đình.

3. Thực hiện công tác thống kê về phòng, 
chống bạo lực gia đình.

4. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác 
phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc 
tế về phòng, chống bạo lực gia đình.

6. Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích 
xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình.

7. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về 
phòng, chống bạo lực gia đình.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ

 PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Điều 47 Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022 quy định:

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà 
nước về phòng, chống bạo lực gia đình; định 
kỳ 02 năm một lần hoặc đột xuất báo cáo 

Quốc hội về công tác phòng, chống bạo lực 
gia đình.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu 
trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản 
lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia 
đình và điều phối liên ngành về phòng, 
chống bạo lực gia đình.

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách 
nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng, 
chống bạo lực gia đình; thực hiện công tác 
thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình 
thuộc trách nhiệm quản lý của mình và gửi kết 
quả đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 4. Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm 
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách 
nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về phòng, 
chống bạo lực gia đình tại địa phương. Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công tác 
thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình 
thuộc trách nhiệm quản lý của mình và gửi 
kết quả đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN 
ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP

Điều 50 Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022 quy định:

1. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nội dung 
quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực 
gia đình theo thẩm quyền tại địa phương.

2. Bố trí kinh phí, nhân lực đáp ứng yêu 
cầu thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo 
lực gia đình trên địa bàn quản lý theo quy 
định của Luật này. 

3. Hằng năm, Ủy ban nhân dân các cấp 
báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp về 
công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại 
địa phương.

TRÁCH NHIỆM CỦA TÒA ÁN
 NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT

 NHÂN DÂN CÁC CẤP

Điều 51 Luật Phòng, chống bạo lực gia 
đình năm 2022 quy định:

1. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 
người bị bạo lực gia đình.

2. Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát 
hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm 
pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ 
năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho 
Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án, Kiểm 
sát viên.


